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Mã sản phẩm D1 (mm) D2 (mm) L1 (mm) L2 (mm) Mã sản phẩm D1 (mm) D2 (mm) L1 (mm) L2 (mm)

DV301010 1 4 4 35 DV304025 2.5 8 2.5

DV301015 1.5 5 5 40 DV304030 3 8 3

DV301020 2 6 6 45 DV304032 3.2 8 3

DV301025 2.5 50 DV304040 4 10 4.5

DV301030 3 55 DV304050 5 12 5.5

DV301040 4 10 10 65 DV305015 1.5 5 1.9

DV301050 5 11 11 78 DV305020 2 6 2.5

DV304010 1 4 1 DV305025 2.5 8 3.1

DV304012 1.2 5 1.2 DV305030 3 10 3.7

DV304015 1.5 5 1.5 DV305040 4 10 5

DV304020 2 6 2 DV305050 5 12 6.3

D1 (mm) L1 (mm) L2 (mm) D1 (mm) L1 (mm) L2 (mm)

3 46 10 25 89

4 55 12 30 102

5 15 60 16 35 115

6 20 66 20 40 131

8 25 79D2306080

12
D2306030

D2306040

D2306050

D2306060

Mã sản phẩm

D2306100

D2306120

D2306160

D2306200

Mã sản phẩm

Thương hiệu

Vật liệu: HSSCo8

MŨI KHOAN MỒI YG1
YG1 Hàn Quốc Hàn quốc

HÌNH ẢNH BẢN VẼ

Dung sai D1 : h6 Dùng tốt cho : Thép , Đồng, Nhôm, Inox

YG1 Hàn Quốc

MŨI KHOAN TÂM YG1 60 ĐỘ
Thương hiệu Xuất xứ

HÌNH ẢNH BẢN VẼ

Vật liệu: HSS-EX Dùng tốt cho : ThépDung sai Dc : h8
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